
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,023.10 -2.11% 1.59%
VN30 1,024.50 -2.22% 1.92%
HNX 201.62 -1.39% -1.80%
UPCOM 76.02 -0.54% 6.10%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -331.99
Tổng GTGD (tỷ) 10,994.47 -3.03% 27.61%

INTRADAY VNINDEX 20/3/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 17,400 -2.25% 0.40%
FUEMAV30 12,070 -2.27% 1.26%
FUESSV30 12,510 -4.50% 0.24%
FUESSV50 15,340 -1.03% 9.18%
FUESSVFL 14,920 -1.58% 3.97%
FUEVFVND 21,800 -0.91% -2.68%
FUEVN100 12,990 -2.33% 0.31%

VN30F2309 1,021 -1.74%
VN30F2306 1,019 -2.10%
VN30F2304 1,016 -2.40%
VN30F2303 1,022 -2.17%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 26,945.67 -1.42% 3.26%
Shanghai 3,234.91 -0.48% 4.71%
Kospi 2,379.20 -0.69% 6.39%
Hang Seng 19,000.71 -2.65% -3.95%
STI (Singapore) 3,139.76 -1.37% -3.43%
SET (Thái Lan) 1555.45 -0.53% -6.88%
Dầu Brent ($/thùng) 70.81 -6.57% -17.58%
Vàng ($/ounce) 1,990.40 2.85% 8.99%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 2.84% -66 -213
Lãi suất tiết kiệm 12T 7.40% 0 0
TPCP - 5 năm 3.85% -1 -94
TPCP - 10 năm 3.94% 1 -96
USD/VND 23,756 -0.02% -0.02%
EUR/VND 25,906 0.23% 0.96%
CNY/VND 3,495 0.00% 0.29%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
20/3/2023

Thị trường Châu Á có một phiên đầu tuần ảm đạm trước những thông tin tiêu cực
từ ngân hàng Mỹ cũng như Credit Suisse những ngày gần đây, bất chấp thông tin
UBS đã mua lại ngân hàng này cùng với sự hỗ trợ từ ngân hàng trung ương vào cuối
tuần qua.

Đến phiên 17/3, không còn ngân hàng nào cần hỗ trợ thanh khoản từ NHNN. Đây là 
lần đầu tiên kể từ giữa tháng 2 (20/2), hệ thống ngân hàng không mượn 1 đồng nào 
từ Nhà điều hành trên thị trường mở.

Ngày thực hiện

VN-Index chìm trong sắc đỏ ngay từ đầu phiên sáng và giao động giảm dần cho đến 
kết thúc phiên. Toàn bộ các nhóm ngành đều giảm điểm tiêu cực nhất là nhóm bán 
lẻ, dịch vụ tài chính, và ngân hàng với các cổ phiếu tiêu biểu có thể kể đến như FRT, 
MWG, SSI, TPB, VCB,…Mặc dù vậy thì vẫn có vài cổ phiếu hiếm hoi ngược dòng tăng 
điểm so với thị trường trong đó có thể kể đến PNJ khi giá vàng thế giới vượt đỉnh.
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 85,100     -4.38% -6.99% 1,625,421        1,679,931        
BID 45,350     -2.05% -1.95% 1,326,841        1,269,710        
CTG 28,000     -3.45% -4.44% 2,551,989        3,285,337        
TCB 26,250     -1.50% -1.87% 3,919,798        4,011,276        
VPB 19,700     0.00% 1.55% 27,829,917     29,905,150      
MBB 17,300     -0.86% -1.14% 14,437,965     15,184,560      
HDB 17,800     -3.78% -3.52% 4,511,942        9,960,213        
TPB 21,600     -5.26% -1.37% 5,648,313        7,278,547        
STB 24,200     -3.39% -3.20% 28,541,864     32,467,292      
VIB 20,550     -1.91% -0.72% 9,103,541        8,632,145        
ACB 24,000     -1.44% -2.04% 4,874,997        4,421,597        
NVL 11,100     -3.48% 0.91% 17,949,207     22,914,266      
BCM 81,600     -0.97% -2.51% 140,984           192,346            
PDR 11,800     -3.28% 0.00% 8,316,496        14,793,032      
GAS 103,000  -0.68% -4.72% 354,837           282,938            
POW 12,850     -4.10% -2.28% 19,236,748     20,469,561      
PLX 35,400     0.00% -6.96% 2,462,480        4,948,908        
VIC 52,800     -0.75% -0.94% 4,755,395        4,177,604        
VHM 42,550     -1.85% -4.92% 3,162,617        3,064,300        
VRE 29,000     -1.69% -0.34% 3,634,309        5,890,015        
VNM 74,300     -0.27% -3.38% 3,029,791        2,378,037        
MSN 81,500     -2.40% -3.55% 1,918,448        1,935,766        
SAB 189,000  -1.56% 1.07% 113,535           144,288            
BVH 49,000     -2.00% -1.01% 503,682           1,072,899        
VJC 105,600  -3.03% 4.87% 890,521           524,662            
FPT 77,600     -1.77% -1.65% 1,540,857        1,282,292        
MWG 38,100     -3.30% -3.30% 4,000,598        3,503,756        
GVR 14,350     -3.69% -4.01% 3,571,862        3,737,826        
SSI 19,500     -3.94% -0.76% 32,976,956     33,722,024      
HPG 20,000     -1.96% -5.21% 41,168,879     42,742,186      
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Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

GAS: PV Gas bị phạt tổng cộng 270 triệu đồng do hàng loạt lỗi vi phạm công bố 
thông tin.

VHM: CapitaLand đàm phán mua 1,5 tỷ USD bất động sản của Vinhomes.

VNM: Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và 
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Diễn đàn Kinh tế báo chí 
2023.
FPT: Năm 2023, FPT đặt kế hoạch doanh thu 52.289 tỷ đồng và lợi nhuận 
trước thuế 9.055 tỷ, tăng lần lượt 19% và 18,2% so với kết quả năm 2022.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

NVL: Novaland (NVL) đề xuất được thanh toán lô trái phiếu 1.500 tỷ bằng bất 
động sản.

TPB: Hôm nay (20/3) là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 25% 
bằng tiền mặt của cổ phiếu TPB (TPBank). Trước đó, TPBank lùi ngày đăng ký 
cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để chi trả cổ tức từ ngày 
21/2/2023 sang 21/3/2023. Ngày thanh toán thay đổi sang 3/4 thay vì 3/3. Lý 
do điều chỉnh là để rà soát và hoàn thiện các thủ tục nội bộ của ngân hàng.

Nội dung

Long An: Tiềm năng phát triển của dự án Khu công nghiệp Đức Hoà III;

FDIC thông báo bán tài sản Signature Bank cho New York Community Bancorp;

Các dự án cảng cá lớn liên tục chậm tiến độ;

Iraq cam kết duy trì sản lượng dầu 220.000 thùng mỗi ngày.

Fed và các NHTW chung tay hỗ trợ thanh khoản;

Quảng Ninh muốn xây dựng sân bay Cô Tô rộng 130ha;

568.7

465.1
415.8

381.1 373.5 370.2
306.6 306.0

266.7
236.5

MSB HPG STB TCB SSI VPB MSN VND LPB VIC

207.4 264.0 197.4

417.4

866.2

399.6
249.1

87.8

730.8

-332.0
07/03 08/03 09/03 10/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 20/03

-21.5%

-11.7% -11.0% -11.0% -10.8% -10.0% -10.0% -9.3% -9.1% -9.0%

PFL DAH VFS PVP PVB PVL TNG VGC PSH PVD

13.98% 13.33% 13.32%

10.88%

8.65%

6.27% 5.66% 5.58%

3.82% 3.55%

SGR VPD ST8 L18 PRC VHG THI VPI HAP VCP


